
Số tờ Số thửa
 Diện tích 

(m²) 
Đơn giá  Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10=11 11

Tổng cộng    16.081,60     643.264.000     643.264.000 

       1 
 Dương Văn Diễn 

(Tống Thị Lan) 

 Thôn Tân 

Lập 
4 94         561,8       46,1 40.000    1.844.000 1.844.000

 Dương Văn Tấp  (Nguyễn Thị 

Hân) 

 Thôn Tân 

Lập 
5 349       737,2       2,2 40.000    88.000

 Dương Văn Tấp  (Nguyễn Thị 

Hân) 

 Thôn Tân 

Lập 
5 407       289,1       69,6 40.000    2.784.000

 Dương Văn Tấp  (Nguyễn Thị 

Hân) 

 Thôn Tân 

Lập 
5 448       169,0       169,0 40.000    6.760.000

 Dương Văn Tấp  (Nguyễn Thị 

Hân) 

 Thôn Tân 

Lập 
11 46         128,3       128,3 40.000    5.132.000

       3 
 Dương Văn Tiến 

(Hoàng Thị Liên) 

 Thôn Tân 

Lập 
5         348         342,9 219,8 40.000    8.792.000 8.792.000

 Phạm Thị Đào (Dương Văn Xá)  Thôn Tân 

Lập 
5         347         233,4 2,9 40.000    116.000

 Phạm Thị Đào (Dương Văn Xá)  Thôn Tân 

Lập 
5         374         750,4 301,1 40.000    12.044.000

 Phạm Thị Đào (Dương Văn Xá)  Thôn Tân 

Lập 
5         449         232,4 232,4 40.000    9.296.000

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ theo hộ gia 

đình (đ)

Ghi chú

PHƢƠNG ÁN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM

Dự án: Đƣờng liên xã từ QL.17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên (Đoạn qua địa phận xã An Dƣơng- 

Đợt 01)
Địa điểm: xã An Dƣơng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       /04/2023 của UBND Tân Yên)

STT Tên chủ sử dụng đất
 Địa chỉ 

thƣờng trú

Thông tin theo BĐ BTGPMB  Tổng diện 

tích thu hồi 

theo thửa 

(m2) 

 Hỗ trợ bàn giao MB sớm 

(Trong vòng 20 ngày) về 

đất theo thửa (đ) 

       2 14.764.000

       4 21.456.000
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 Lê Thị Do

(Nguyễn Như Trượng) 

 Thôn Tân 

Lập 
5         372         917,5 182,1 40.000    7.284.000

 Lê Thị Do

(Nguyễn Như Trượng) 

 Thôn Tân 

Lập 
5         373         851,1 446,3 40.000    17.852.000

       6 
 Nguyễn Hồng Cẩm 

(Nguyễn Thị Hiên) 

 Thôn Tân 

Lập 
4           77         871,3 500,9 40.000    20.036.000 20.036.000

       7 
 Nguyễn Văn Đông 

(Vi Thị Lợi) 

 Thôn Tân 

Lập 
5 389       689,0       224,6 40.000    8.984.000 8.984.000

8      
 Nguyễn Văn Hải 

(Đồng Thị Lục) 

 Thôn Tân 

Lập 
5 357       987,0       418,9 40.000    16.756.000 16.756.000

9      
 Nguyễn Văn Quý 

(Nguyễn Thị Nhung) 

 Thôn Tân 

Lập 
11 47         307,4       35,3 40.000    1.412.000 1.412.000

 Ninh Thị Tư (Vũ Văn Môn) 
 Thôn Tân 

Lập 
4 56         449,4       324,2 40.000    12.968.000

 Ninh Thị Tư (Vũ Vă Môn) 
 Thôn Tân 

Lập 
4 76         421,7       276,1 40.000    11.044.000

11    
 Ninh Văn Huy 

vợ Phạm Thị Chín 

 Thôn Tân 

Lập 
4 115       501,9       61,8 40.000    2.472.000 2.472.000

12    
 Trần Anh Vang 

vợ Đỗ Thị Thêm 

 Thôn Tân 

Lập 
4 78         994,1       198,2 40.000    7.928.000 7.928.000

 Trần Thị Ngọc 

(Nguyễn Bá Nghiệm) 

 Thôn Tân 

Lập 
11 90         581,0       91,9 40.000    3.676.000

 Trần Thị Ngọc 

(Nguyễn Bá Nghiệm) 
11 643       153,6       5,2 40.000    208.000

       5 25.136.000

13    3.884.000

24.012.00010    
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14    
 Nguyễn Văn Đoán 

(Nguyễn Thị Hoà) 

 Thôn Tân 

Lập 
4 66         940,0       111,2 40.000    4.448.000 4.448.000

15    
 Hoàng Thị Chấn (Nguyễn Văn 

Hải) 

 Thôn Tân 

Lập 
4 58         876,0       31,1 40.000    1.244.000 1.244.000

 Lê Thị Vui (Nguyễn Như 

Chương) 

 Thôn Tân 

Lập 
4 55         265,3       87,8 40.000    3.512.000 3.512.000

 Lê Thị Vui (Nguyễn Như 

Chương) 

 Thôn Tân 

Lập 
5 390       739,8       318,5 40.000    12.740.000 12.740.000

17    
 Bùi Văn Thắng 

(Nghiêm Thị Xinh) 

 Thôn 

Minh Tân 
4 54 813,3       190,5 40.000    7.620.000 7.620.000

18     Hoàng Thị Mỹ 
 Thôn 

Minh Tân 
4 29 192,0       92,6 40.000    3.704.000 3.704.000

19    
 Nguyễn Mạnh Kỷ 

(Phạm Thị Mai) 

 Thôn 

Minh Tân 
4 48 643,2       427,8 40.000    17.112.000 17.112.000

 Nguyễn Minh Phong uỷ quyền 

cho Nguyễn Thị Quyên 

 Thôn 

Minh Tân 
4 47 515,0       385,5 40.000    15.420.000 23.028.000

 Nguyễn Minh Phong uỷ quyền 

cho Nguyễn Thị Quyên 

 Thôn 

Minh Tân 
4 97 887,8       190,2 40.000    7.608.000

21    
 Nguyễn Minh Thuận 

(Nguyễn Thị Liễu) 

 Thôn 

Minh Tân 
9 3 367,2       226,0 40.000    9.040.000 9.040.000

22    
 Nguyễn Ngọc Đưa 

(Nguyễn Thị Xuy) 

 Thôn 

Minh Tân 
4 31 272,0       272,0 40.000    10.880.000 30.928.000

 Nguyễn Ngọc Đưa 

(Nguyễn Thị Xuy) 

 Thôn 

Minh Tân 
4 52 632,1       68,7 40.000    2.748.000

20    

16    
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 Nguyễn Ngọc Đưa 

(Nguyễn Thị Xuy) 

 Thôn 

Minh Tân 
9 32 1.370,0    432,5 40.000    17.300.000

23    
 Nguyễn Ngọc Tuấn 

(Lê Thị Liên) 

 Thôn 

Minh Tân 
9 20 193,3       3,0 40.000    120.000 120.000

     24 
 Nguyễn Quý Trọng 

(Nghiêm Thị Yến) 

 Thôn 

Minh Tân 
9 28 494,1       46,9 40.000    1.876.000 1.876.000

     25  Nguyễn Thị Nụ 
 Thôn 

Minh Tân 
4 43 257,7       143,2 40.000    5.728.000 5.728.000

 Nguyễn Thị Thuần 
 Thôn 

Minh Tân 
4 60 490,5       490,5 40.000    19.620.000 36.728.000

 Nguyễn Thị Thuần 
 Thôn 

Minh Tân 
4 68 555,9       427,7 40.000    17.108.000

     27 
 Nguyễn Tiến Chi 

(Phạm Thị Liên) 

 Thôn 

Minh Tân 
4 44 331,0       331,0 40.000    13.240.000 13.240.000

 Nguyễn Văn Đông 

(Nguyễn Thị Soan) 

 Thôn 

Minh Tân 
4 33 608,2       364,9 40.000    14.596.000 46.592.000

 Nguyễn Văn Đông 

(Nguyễn Thị Soan) 

 Thôn 

Minh Tân 
4 42 326,7       326,7 40.000    13.068.000

 Nguyễn Văn Đông 

(Nguyễn Thị Soan) 

 Thôn 

Minh Tân 
9 9 903,1       473,2 40.000    18.928.000

     29 
 Nguyễn Văn Dương 

(Nguyễn Thị Chăm) 

 Thôn 

Minh Tân 
9 18 143,8       143,8 40.000    5.752.000 5.752.000

     30 
 Nguyễn Văn Hùng 

(Nghiêm Thị Thu Hà) 

 Thôn 

Minh Tân 
4 123 149,9       74,6 40.000    2.984.000 2.984.000

     26 

     28 
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 Nguyễn Văn Lục 

(Nguyễn Thị Toan) 

 Thôn 

Minh Tân 
4 34 366,3       1,0 40.000    40.000 17.452.000

 Nguyễn Văn Lục 

(Nguyễn Thị Toan) 

 Thôn 

Minh Tân 
4 80 205,3       205,3 40.000    8.212.000

 Nguyễn Văn Lục 

(Nguyễn Thị Toan) 

 Thôn 

Minh Tân 
4 82 230,0       230,0 40.000    9.200.000

 Nguyễn Văn Ngọc 

(Giáp Thị Lự) 

 Thôn 

Minh Tân 
9 13 222,4       222,4 40.000    8.896.000 8.896.000

 Nguyễn Văn Ngọc 

(Giáp Thị Lự) 

 Thôn 

Minh Tân 
9 27 196,0       22,3 40.000    892.000 892.000

     33 
 Nguyễn Văn Thuấn 

(Nguyễn Thị Nhân) 

 Thôn 

Minh Tân 
4 124 788,7       318,4 40.000    12.736.000 12.736.000

     34 
 Nguyễn Văn Trinh 

(Nguyễn Thị Yên) 

 Thôn 

Minh Tân 
4 137 427,3       52,7 40.000    2.108.000 2.108.000

     35 
 Nguyễn Văn Vạn 

(Nguyễn Thị Hộ) 

 Thôn 

Minh Tân 
4 96 310,3       68,6 40.000    2.744.000 2.744.000

     36 
 Nguyễn Xuân Tác 

(Nguyễn Thị Dung) 

 Thôn 

Minh Tân 
4 116 1.361,2    711,9 40.000    28.476.000 28.476.000

     37 
 Phan Thanh Nhiên 

(Hoàng Thị Miền) 

 Thôn 

Minh Tân 
4 106 624,0       504,4 40.000    20.176.000 20.176.000

     38 
 Thân Thị Liễu (Nguyễn Minh 

Thuận) 

 Thôn 

Minh Tân 
9 31 616,7       255,1 40.000    10.204.000 10.204.000

     39 
 Nguyễn Minh Hoàng 

(Nguyễn Thị Hoa) 

 Thôn 

Minh Tân 
4 39 787,2       34,1 40.000    1.364.000 1.364.000

     31 

     32 
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 Bùi Thị Phương (Nguyễn Văn 

Việt) 
 Thôn Giữa 12 219 329,3       329,3 40.000    13.172.000 17.856.000

 Bùi Thị Phương (Nguyễn Văn 

Việt) 
 Thôn Giữa 12 205 218,8       117,1 40.000    4.684.000

     41 
 Đinh Công Dũng 

(Ngô Thị Thái) 
 Thôn Giữa 12 179 462,3       44,9 40.000    1.796.000 1.796.000

     42  Dương Thị Vượng  Thôn Giữa 11 415 210,2       210,2 40.000    8.408.000 8.408.000

 Dương Văn Cường 

(Nguyễn Thị Xuyển) 
 Thôn Giữa 11 302 909,2       54,4 40.000    2.176.000 15.136.000

 Dương Văn Cường 

(Nguyễn Thị Xuyển) 
 Thôn Giữa 12 221 305,9       305,9 40.000    12.236.000

 Dương Văn Cường 

(Nguyễn Thị Xuyển) 
 Thôn Giữa 12 243 385,4       18,1 40.000    724.000

     44 
 Dương Văn Trường 

(Trần Thị Lan) 
 Thôn Giữa 11 443 582,0       229,1 40.000    9.164.000 9.164.000

 Ngô Văn Hoà 

(Dương Thị Khuyên) 
 Thôn Giữa 11 320 836,4       617,8 40.000    24.712.000 45.624.000

 Ngô Văn Hoà 

(Dương Thị Khuyên) 
 Thôn Giữa 11 337 887,8       522,8 40.000    20.912.000

 Nguyễn Văn Bình 

(Dương Thị Xếp) 
 Thôn Giữa 12 198 259,5       8,5 40.000    340.000 1.504.000

 Nguyễn Văn Bình 

(Dương Thị Xếp) 
 Thôn Giữa 12 217 350,7       29,1 40.000    1.164.000

     47 
 Nhữ Đình Nghĩa 

(Nguyễn Thị Thượng) 
 Thôn Giữa 11 321 156,2       28,3 40.000    1.132.000 1.132.000

     43 

     45 

     46 

     40 
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     48  Đoàn Thị Thiết 
 Thôn Bãi 

Đình 
12 241 206,0       2,7 40.000    108.000 108.000

     49 
 Dương Văn Thiết 

(Nguyễn Thị Thành) 

 Thôn Bãi 

Đình 
12 237 335,5       20,7 40.000    828.000 828.000

     50  Vi Thị Chí  Thôn Chợ 13 124 347,7       129,0 40.000    5.160.000 5.160.000

     51 
 Trần Đức Mạnh 

(Nguyễn Thị Hồng) 
 Thôn Chợ 13 84 138,5       138,5 40.000    5.540.000 5.540.000

 Nguyễn Thế Phương  Thôn Chợ 13 85 182,8       92,6 40.000    3.704.000

 Nguyễn Thế Phương  Thôn Chợ 13 83 217,8       115,6 40.000    4.624.000

 Nguyễn Thị Lợi (Nguyễn Duy 

Nam) 
 Thôn Chợ 13 66 476,8       15,8 40.000    632.000

 Nguyễn Thị Lợi (Nguyễn Duy 

Nam) 
 Thôn Chợ 13 88 456,0       1,5 40.000    60.000

     54 Nguyễn Thị Hằng
Thôn Đụn 

2
8 1 803,4       142,1 40.000    5.684.000 5.684.000

     55 Thân Ngọc Hoa
Thôn Đụn 

2
8 1 803,4       402,8 40.000    16.112.000 16.112.000

     56 Nguyễn Thị Nhi
Thôn Đụn 

2
8 2 1.270,0    85,2 40.000    3.408.000 3.408.000

     57 Nguyễn Thị Hợi Thôn Giữa 12 165 249,5       12,9 40.000    516.000 516.000

58 Nguyễn Thị Nhã
Thôn Tân 

Lập
4 139 360,0       121,7 40.000    4.868.000 7.348.000

58 Nguyễn Thị Nhã
Thôn Tân 

Lập
11 248 182,0       62,0 40.000    2.480.000

     52 

     53 

8.328.000

692.000
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